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1. Giới thiệu 

Lượng chất thải chăn nuôi phát sinh ngày càng
gia tăng nếu không được thu gom và xử lý sẽ là
nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo
thống kê, tổng lượng chất thải rắn trong chăn nuôi ở
nước ta năm 2010 là 84,45 triệu tấn, trong đó phần
lớn là chất thải của lợn, trâu, bò, gia cầm với lượng
chất thải tương ứng lần lượt là 24,96; 15,93; 21,61
và 21,94 triệu tấn/năm. Chất thải của dê, cừu, ngựa,
hươu rất nhỏ với tổng lượng thải dưới 1 triệu
tấn/năm (Cục chăn nuôi, 2010). 

Hiện nay ở nước ta, chăn nuôi ở quy mô hộ gia
đình vẫn chiếm tỷ lệ lớn với các phương thức xử lý
chất thải được áp dụng chủ yếu hiện nay là: thải trực
tiếp ra kênh, mương, ao hồ; ủ để làm phân bón cho
cây trồng và xử lý bằng công nghệ khí sinh học
(biogas). Trong các phương thức xử lý trên, xây
dựng hầm biogas là phương thức đã và đang được
khuyến khích áp dụng hiện nay đối với hộ gia đình
chăn nuôi. 

Công nghệ biogas đã được nghiên cứu và phổ
biến từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Cho đến nay,
công nghệ biogas đã được ứng dụng trong việc xử lý
chất thải chăn nuôi tại nhiều địa phương, đặc biệt là
ở quy mô chăn nuôi hộ gia đình. Tuy nhiên, thông tin

về lợi ích của ứng dụng biogas còn chưa nhiều.

Mục tiêu của nghiên cứu này là tính toán lợi ích
của xây dựng hầm biogas tại xã Ngọc Lũ và An Nội,
huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - một trong những địa
phương điển hình về việc ứng dụng công nghệ bio-
gas trong xử lý chất thải chăn nuôi ở Việt Nam hiện
nay; cung cấp cơ sở khoa học cho việc nhân rộng
mô hình xây dựng hầm biogas trong xử lý chất thải
chăn nuôi tại các địa phương khác của cả nước.

2. Tổng quan nghiên cứu

2.1. Lợi ích của hầm biogas 

Ứng dụng công nghệ biogas trong xử lý chất thải
chăn nuôi là một giải pháp hữu hiệu không những
giảm lượng phát thải khí nhà kính phát sinh mà còn
cải thiện chất lượng môi trường và mang lại những
lợi ích kinh tế cho người dân. Cụ thể:  

Giảm phát thải khí nhà kính: Lượng phát thải
CH4 từ chất thải vật nuôi phụ thuộc vào tỷ lệ chất
thải chăn nuôi được tạo ra trên một đầu vật nuôi và
số lượng vật nuôi và phương thức quản lý chất thải
này. Với phương thức xử lý chất thải vật nuôi bằng
hầm biogas, khí biogas được phát sinh từ quá trình
phân hủy chất thải vật nuôi trong hầm gồm: CH4,
CO2, N2, H2… trong đó khí CH4 chiếm tỷ lệ chủ yếu
từ 50-70% thể tích khí biogas (Bedoya, 2013). Khí
biogas được thu hồi và sử dụng làm nhiên liệu thay
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thế các nhiên liệu đốt khác: than, củi… góp phần
giảm sự phát tán khí CH4 và CO2. Chương trình
biogas ở Nepal ước tính với mỗi hầm biogas được
xây dựng đã làm giảm lượng CO2 trung bình mỗi
năm khoảng 4,6 tấn CO2 tương đương (tCO2tđ)
(Bajgain và cộng sự, 2005).

Giảm tiêu thụ năng lượng: Khí biogas là một loại
nhiên liệu sạch sử dụng cho đun nấu và thắp sáng.
Khí biogas cung cấp nguồn nhiên liệu khí đốt thỏa
mãn nhu cầu đun nấu và thắp sáng, nâng cao hiệu
quả kinh tế và điều kiện sống cho người nông dân,
hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu truyền thống:
củi, than và gỗ. Ngoài ra cũng có thể sử dụng làm
nhiên liệu thay thế xăng dầu chạy các động cơ đốt
trong để phát điện ở những vùng thiếu nhiên liệu.
Renwick và cộng sự (2007) ước tính mỗi hộ gia
đình ở vùng Sub – Saharan của Châu Phi đã giảm
90% lượng tiêu thụ than và 75% lượng tiêu thụ gỗ
củi sau khi xây dựng hầm biogas và trung bình mỗi
hộ gia đình sẽ tiết kiệm được khoảng 30,6 USD mỗi
năm về chi phí tiêu thụ năng lượng than và củi.
Joaquin (2009) đã ước tính tại một số trang trại chăn
nuôi bò ở Costa Rica, điện năng sản xuất từ khí bio-
gas thông qua máy phát điện được sử dụng để thay
thế điện cho quá trình vắt sữa, cung cấp năng lượng
cho hoạt động của máy bơm và lượng tiêu thụ điện
tiết kiệm hằng năm là 8,030 KWh điện. 

Cải thiện môi trường đất, góp phần tăng năng
suất cây trồng, giảm chi phí mua phân bón: Bã thải
từ hầm biogas rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt đạm
(N), Lân (P2O5), Kali (K2O) và các chất mùn có tác
dụng cải tạo đất, chống bạc màu, tăng độ phì nhiêu
cho đất. Bã thải từ hầm biogas có thể được sử dụng
làm phân bón, bón trực tiếp lên các loại cây trồng
như: lúa và cây hoa màu trồng cạn (ngô, đậu tương
và rau). Hầu hết các loại rau như: khoai tây, củ cải,
cà rốt, bắp cải, hành tây và nhiều loại cây ăn quả,
mía đường, cà phê, gạo đều xuất hiện những phản
ứng tích cực đối với loại phân hữu cơ là bã thải từ
hầm biogas (ECAPAPA, 2006). Chương trình khí
sinh học ở Nepal đã chỉ ra rằng việc ứng dụng hầm
biogas cho các hộ gia đình nông thôn đã mang lại lợi
ích trong việc giảm thiểu chi phí mua phân bón hóa
học, ước tính một hộ gia đình có hầm biogas sử
dụng bã thải từ hầm làm phân bón cho các trang trại
rau sẽ tiết kiệm được 39 kg N, 19 kg P2O5, 39 kg
K20 (Bajgain và cộng sự, 2005).

Giảm ô nhiễm không khí (ONKK) và các bệnh
liên quan đến hô hấp: Theo De Konig và cộng sự

(1985), khi sử dụng than, củi, phụ phẩm nông
nghiệp để đun nấu so với khi sử dụng khí biogas thì
tải lượng bụi lơ lửng cho một đầu người cao gấp 75
đến 310 lần; tải lượng cácbon mônôxít (CO) cao
gấp 238 đến1880 lần; tải lượng hyđrô cácbon (HCs)
cao gấp 107 đến 362  lần. Việc giảm ONKK trong
bếp của các hộ gia đình sẽ góp phần giảm tình trạng
mắc các bệnh hô hấp liên quan. Trên thế giới, nhiều
nghiên cứu đã chứng minh mối quan hệ giữa ô
nhiễm không khí trong nhà do sử dụng nhiên liệu
rắn để đốt với các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp
dưới; bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính và bệnh ung thư
phổi. Kết quả của 13 nghiên cứu ở các nước đang
phát triển chỉ ra rằng trẻ em sống trong các hộ gia
đình tiếp xúc với khói từ đốt nhiên liệu rắn sẽ có
nguy cơ mắc bệnh nhiễm khuẩn hô hấp nghiêm
trọng gấp 2 đến 3 lần so với những trẻ em không
tiếp xúc với khói bụi sau khi đã điều chỉnh các yếu
tố gây nhiễu bao gồm yếu tố về kinh tế - xã hội
(Smith và cộng sự, 2000).

Giảm ô nhiễm môi trường nước và các bệnh liên
quan đến điều kiện vệ sinh: Việc kết nối nhà vệ sinh
với hầm biogas sẽ là một cách hiệu quả góp phần
giảm thiểu các bệnh liên quan này. Xây dựng hầm
biogas góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh, hạn chế
mùi hôi thối phát tán ra môi trường, giảm ô nhiễm
nguồn nước do bị nhiễm phân dẫn đến giảm các
bệnh liên quan đến điều kiện vệ sinh kém như: bệnh
tiêu chảy và giun sán. Theo World Bank (2012), tỷ
lệ % đóng góp của việc cải thiện điều kiện vệ sinh
và ô nhiễm môi trường nước bằng việc ứng dụng
hầm biogas trong xử lý chất thải vật nuôi đối với tỷ
lệ giảm số ca mắc bệnh tiêu chảy tại Việt Nam như
sau: cải thiện điều kiện vệ sinh đóng góp 36%; cải
thiện điều kiện vệ sinh kết hợp thay đổi thói quen vệ
sinh đóng góp 50%; cải thiện điều kiện vệ sinh kết
hợp với giảm ô nhiễm nước đóng góp 56%; cải thiện
điều kiện vệ sinh kết hợp với thay đổi thói quen vệ
sinh và giảm ô nhiễm nước đóng góp 65%.

2.2. Mục đích nghiên cứu

Ở Việt Nam, đã có một số nghiên cứu chỉ ra các
lợi ích của việc ứng dụng hầm biogas trong xử lý
chất thải chăn nuôi mang lại. Tiêu biểu như:

Chương trình khí sinh học của ngành chăn nuôi
Việt Nam đã tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình
triển khai hầm biogas ở 8 tỉnh, thành phố gồm: Hà
Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Thanh
Hóa, Quảng Ngãi, Bến Tre, Kiên Giang. Các lợi ích
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của hầm biogas đã được ước tính là lợi ích về tiết
kiệm chi phí tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm chi phí
mua phân bón. Chi phí tiêu thụ năng lượng tiết kiệm
của một hộ gia đình sau khi có hầm biogas là 286,8
nghìn đồng/tháng (bao gồm chi phí mua củi; than;
gas). Chi phí mua phân bón của một hộ gia đình tiết
kiệm 84 nghìn đồng/tháng (Cục Chăn nuôi, 2011a).

Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi
Việt Nam cũng đã tiến hành nghiên cứu về Đánh giá
hiệu quả của công trình khí sinh học trong việc giảm
ô nhiễm không khí khi đun nấu bằng khí sinh học
thay thế cho nhiên liệu truyền thống. Kết quả nghiên
cứu chỉ ra rằng ô nhiễm không khí tại nơi đun nấu
khi sử dụng khí biogas giảm hơn so với các nhiên
liệu khác cụ thể như sau: bụi giảm từ 4-25 lần; khí
CO giảm từ 2-7 lần; khí hiđrô sunphua (H2S) thấp
hơn khoảng 4 lần so với nhiên liệu thông thường
(Cục Chăn nuôi, 2011b).

Có thể thấy, các nghiên cứu trên tiến hành ở Việt
Nam đã bước đầu lượng hóa những lợi ích về kinh
tế của hầm biogas cho hộ gia đình và thấy rõ những
tác động về mặt định tính của hầm biogas cải thiện
ONKK ở trong bếp, tuy nhiên chưa lượng hóa được
những tác động về môi trường đó dưới dạng tiền tệ.
Ngoài ra, các nghiên cứu trên cũng chưa lượng hóa
được lợi ích về biến đổi khí hậu (cụ thể là giảm phát
thải khí nhà kính). 

Do đó, nghiên cứu này được tiến hành với mục
đích tập trung lượng hóa tổng thể các lợi ích của
việc xây dựng hầm biogas không chỉ các lợi ích về
kinh tế mà còn các lợi ích về biến đổi khí hậu, môi
trường và sức khỏe. Cụ thể, các lợi ích được lượng
hóa trong nghiên cứu gồm: tiết kiệm chi phí tiêu thụ
năng lượng; doanh thu từ việc bán chứng chỉ giảm
phát thải KNK; tiết kiệm chi phí mua phân bón hóa
học; tiết kiệm chi phí sức khỏe do giảm các bệnh
liên quan.

2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các hầm biogas đã được
xây dựng tại xã Ngọc Lũ và An Nội, huyện Bình
Lục, tỉnh Hà Nam. Cụ thể, tổng số hầm được xây
dựng tại 2 xã hiện nay là 487 hầm với 343 hầm ở xã
Ngọc Lũ và 144 hầm ở xã An Nội. Các hầm biogas
này chủ yếu là hầm xây bê tông dạng vòm (KT1;
KT2; KT31); hầm compozit; túi ni lông.

Phạm vi nghiên cứu: Tính toán các lợi ích mang
lại của việc xây dựng 487 hầm biogas trên.

Cỡ mẫu khảo sát: 150 hộ gia đình có hầm biogas

tại 2 xã Ngọc Lũ và An Nội, Bình Lục. Hình thức
chăn nuôi chủ yếu tại các hộ gia đình này là chăn
nuôi lợn với quy mô chăn nuôi khoảng từ 30 – 120
con lợn. 

Hình thức khảo sát: Thiết kế phiếu hỏi dành cho
các hộ gia đình có hầm biogas nhằm thu thập các
thông tin liên quan tập trung vào các nội dung như:
quy mô chăn nuôi, đặc tính của hầm biogas; tình
hình tiêu thụ năng lượng, phân bón hóa học và tình
trạng sức khỏe trước và sau khi xây dựng hầm. Hình
thức thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp từng
hộ gia đình.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

Số liệu được thu thập qua khảo cứu từ các nghiên
cứu đã tiến hành trước và quá trình điều tra, phỏng
vấn các hộ gia đình có hầm biogas tại 2 xã Ngọc Lũ
và An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

2.4.1. Phương pháp chi phí về bệnh tật (COI-
Cost of Illness)

Phương pháp COI thường được sử dụng để tính
toán những ảnh hưởng của sự thay đổi chất lượng
môi trường đến mức độ bệnh tật. Chi phí (lợi ích)
của việc tăng (giảm) mức độ ô nhiễm ảnh hưởng
đến bệnh tật có thể được ước tính thông qua các yếu
tố sau: mối quan hệ giữa những thay đổi chất lượng
môi trường với thay đổi trong mức độ bệnh tật; chi
phí kinh tế (lợi ích kinh tế) liên quan đến mức độ
bệnh tật (Dosi, 2000).

Trong nghiên cứu này, phương pháp chi phí bệnh
tật COI được sử dụng để ước tính chi phí thiệt hại
về sức khỏe giảm được do việc xây dựng hầm
biogas mang lại. Chi phí sức khỏe tiết kiệm này
được ước tính dựa trên số ca bệnh i giảm do thực
hiện giải pháp (so sánh số ca bệnh trước và sau khi
thực hiện giải pháp); tỷ lệ % đóng góp của giải pháp
đối với tỷ lệ giảm của bệnh i; chi phí bệnh tật trung
bình cho 1 ca bệnh i (bao gồm chi phí khám, chữa
bệnh; chi phí đi lại; chi phí tổn hại về năng suất làm
việc…). 

2.4.2. Phương pháp tính toán hệ số đóng góp AF
(Attribute Fraction)

Hệ số AF là tỷ lệ giảm đi các vấn đề sức khỏe
hoặc tử vong do các yếu tố nguy cơ môi trường. Để
ước tính hệ số đóng góp AF dựa trên nguy cơ rủi ro
(Relative Risk) đối với mức độ tiếp xúc được tính
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toán theo công thức của (Desai và cộng sự, 2004).

(%POexposed * RRi+%POunexposed *1) -1

AFi=                                                            (1)

(%POexposed * RRi+%POunexposed *1) 

Trong đó:

AFi: % đóng góp của ONKK do sử dụng nhiên
liệu đốt truyền thống đến bệnh i.

%POexposed: % dân số tiếp xúc với ONKK do sử
dụng nhiên liệu đốt rắn (hay là % dân số sử dụng
nhiên liệu đốt rắn).

%POunexposed: % dân số không tiếp xúc với
ONKK do sử dụng nhiên liệu rắn (hay % dân số
không sử dụng nhiên liệu rắn).

RRi: Tỷ số nguy cơ rủi ro của việc tiếp xúc
ONKK do sử dụng nhiên liệu rắn với các bệnh i.

2.4.3. Phương pháp tính toán lượng giảm phát
thải KNK 

- Phương pháp tính toán lượng CH4 giảm từ quá
trình quản lý phân hiệu quả

Phương pháp AMS-III.D về đo lường lượng khí
CH4 thu hồi trong hệ thống quản lý phân áp dụng
cho quy mô nhỏ (IPCC, 2006):

BECH4,y: Sự phát thải CH4 hằng năm khi chưa có
hầm biogas (tC0 2tđ/năm)

GWPCH4: Tiềm năng nóng lên toàn cầu của khí
CH4 (lấy giá trị mặc định GWPCH4= 21
(IPCC,2006)).

DCH4: Khối lượng riêng của mêtan (DCH4 =
0,00067t/m3 = 0,67 kg/m3 tại nhiệt độ 200C và áp
suất là 1 atm).

MCFj: Hệ số hiệu chỉnh của khí CH4 hằng năm
của hệ thống quản lý chất thải vật nuôi j (lấy giá trị
mặc định MCFj = 0,7 (IPCC, 2006).

B0,LT: Tiềm năng phát sinh khí CH4 tối đa được
tạo từ chất rắn hóa hơi (m3CH4/kg_dm) (lấy giá trị
mặc định B0,LT = 21 (IPCC, 2006).

NLT: Số lượng vật nuôi trung bình hằng năm
(con)

VSLT,y: Chất rắn hóa hơi của vật nuôi (tính toán
dựa trên số kg phân khô của từng vật nuôi thải ra kg

phân khô/đầu vật nuôi/năm).

MS%BL,j:  Tỷ lệ phân được xử lý trong hệ thống

j của hoạt động dự án (giả định MS%BL,j = 100%).

- Phương pháp tính toán lượng phát thải CO2

giảm từ quá trình thay thế nhiên liệu đốt:

+ Phương pháp AMS-I.E (phiên bản 4) về ước
tính sự giảm phát thải CO2 do thay thế nhiên liệu
sinh khối không có khả năng tái tạo (củi đốt) (IPCC,
2006):
ERy= By * fNRB,y *NCVbiomass*EFprojected_fossilfuel (3) 

ERy: Sự giảm phát thải trong năm y (tCO2tđ).
By: Khối lượng sinh khối gỗ được thay thế hay

lượng nhiên liệu gỗ tiết kiệm được khi ứng dụng
hầm biogas (tấn).

fNRB,y: Tỷ lệ sinh khối gỗ được sử dụng khi không
ứng dụng hầm biogas, tỷ lệ này được coi như là tỷ
lệ sinh khối không có khả năng tái tạo. Nghiên cứu
sử dụng giá trị = 0,7 dựa kết quả của Nguyễn Hữu
Chiêm và cộng sự (2010). 

NCVbiomass: Nhiệt trị thực của sinh khối gỗ không
tái tạo được (lấy giá trị mặc định của nhiên liệu gỗ
là 0,0156TJ/tấn (IPCC, 2006).

EFprojected_fossilfuel: Hệ số phát thải đối với sinh
khối gỗ không có khả năng tái tạo được thay thế (lấy
giá trị EFprojected_fossilfuel = 81,6 tCO2/TJ (IPCC,
2006).

+ Phương pháp  AMS-I.C (phiên bản 19) về ước
tính lượng giảm CO2 từ việc thay thế nhiên liệu
(than, gas…) trong các bếp nấu của hộ gia đình
bằng khí biogas được thu hồi từ chất thải chăn nuôi
IPCC (2006):

ERfg= Ffg * N * NCVfg * EFfg * 10-6      (4)

ERfg: Sự giảm phát thải do thay thế nhiên liệu
hóa thạch  (tCO2tđ/năm)

Ffg: Khối lượng nhiên liệu hóa thạch được thay
thế (kg/năm)

N: Số lượng hầm biogas hay số hộ gia đình.
NCVfg: Nhiệt trị thực của nhiên liệu hóa thạch

(TJ/Gg) (lấy giá trị mặc định của nhiên liệu gas là
47,3 TJ/Gg; của than là 25,8TJ/Gg (IPCC, 2006).

EFfg: Hệ số phát thải của nhiên liệu hóa thạch
(tCO2/TJ) (lấy giá trị mặc định đối với gas là 63,1

   (2) 
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tCO2/TJ; than: 94,6 tCO2/TJ (IPCC, 2006).

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Tiết kiệm chi phí tiêu thụ năng lượng

- Kết quả điều tra, khảo sát các hộ gia đình có
hầm biogas tại 2 xã Ngọc Lũ, An Nội cho thấy
lượng tiêu thụ năng lượng của các hộ gia đình này
giảm bớt sau khi xây dựng hầm biogas. Cụ thể, ước
tính với hầm biogas có kích cỡ trung bình là 15,7 m3

thì hàng tháng mỗi hộ gia đình có hầm biogas sẽ tiết
kiệm lượng tiêu thụ năng lượng: 98 kg củi (trong đó
42 kg củi mua và 56 kg củi lượm); 3,2 kg gas công
nghiệp; 10,27 kg than tổ ong và 14 KWh điện. Hàng
năm với việc xây dựng 1 hầm biogas tiết kiệm
lượng tiêu thụ cho mỗi hộ gia đình là: 1176 kg củi;
38,4 kg gas công nghiệp; 123,24 kg than tổ ong và
168 KWh điện.

- Giá của từng nhiên liệu trên thị trường: 

Giá gas hiện ở mức 335- 360 nghìn đồng/bình 12
kg tùy thương hiệu và đơn vị cung cấp. Nghiên cứu
lấy giá trị trung bình là 347 nghìn đồng/bình 12 kg
tương ứng là 28,96 nghìn đồng/kg.

Giá than tổ ong trên thị trường hiện nay là 2,7
nghìn đồng/1viên (0,5 kg) hay 5,4 nghìn đồng/kg.

Giá điện tại thời điểm năm 2013 vẫn được áp
dụng theo Thông tư 38/2012/TT-BTC quy định về
giá điện và hướng dẫn thực hiện là 1,437 nghìn
đồng/KWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Nghiên cứu lấy giá trị 1,581 nghìn đồng/KWh (đã
bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Giá củi đốt là 2 nghìn đồng/kg

Kết quả tính toán cho thấy, 1 hầm biogas sẽ tiết
kiệm chi phí mua nhiên liệu năng lượng hằng năm
là: 4.395 nghìn đồng/hộ.

3.2. Doanh thu tiềm năng từ việc bán chứng chỉ
giảm phát thải KNK

Tổng lượng KNK giảm do hầm biogas mang lại
gồm:

- Lượng CH4 giảm từ quá trình quản lý phân hiệu

quả được tính toán dựa theo công thức (2) ở trên là:
9,387 tCO2tđ/hầm/năm. Một số giả định được đưa
ra trong quá trình tính toán như sau:

Các hộ gia đình có hầm biogas có đủ nguyên liệu
nạp cho công trình và nhiên liệu nạp chủ yếu ở đây
là phân lợn và 100% số hộ gia đình đủ nguyên liệu
nạp cho công trình tại thời điểm nhất định.

Với thể tích hầm trung bình là 15,7 m3 tương ứng
sẽ xử lý được chất thải của khoảng 35 con lợn. Theo
Hồ Thị Lan Hương (2008), với quy mô hầm biogas
là 15 m3 thì số lượng vật nuôi yêu cầu từ 30 - 40 con
lợn).

- Lượng CO2 giảm từ việc sử dụng khí biogas
thay thế nhiên liệu đốt (than, củi, gas) được tính
toán dựa theo công thức (3) và (4) là: 1,494
tCO2tđ/hầm/năm. 

Tổng lượng KNK giảm do thực hiện giải pháp
biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi là 10,881
tCO2tđ/hầm/năm được thể hiện tại (Bảng 1) dưới
đây:

Giá bán chứng chỉ giảm phát thải KNK được giao
dịch trên thị trường Châu Âu năm 2013 là 0,54
Euro/tấn CO 2

1. Như vậy, với lượng KNK giảm do
việc xây dựng 1 hầm biogas là 10,881 tCO2tđ có
doanh thu tiềm năng từ việc bán chứng chỉ KNK là
5,88 Euro xấp xỉ 162 nghìn đồng/1 hầm2.

3.3. Tiết kiệm chi phí mua phân bón

Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy trong tổng số
150 hộ gia đình được phỏng vấn thì có khoảng 96
hộ (chiếm 64%) sử dụng bã thải từ hầm biogas để
bón đất canh tác với các loại cây trồng chủ yếu là:
hoa màu, cây ăn quả, lúa… Trung bình một hộ gia
đình ở xã Ngọc Lũ và An Nội tiết kiệm được khoảng
93 nghìn đồng/tháng hay 1.116 nghìn đồng/năm chi
phí mua phân bón hóa học do sử dụng bã thải từ
hầm biogas để bón cho cây trồng thay thế một phần
phân bón hóa học.

3.4. Tiết kiệm chi phí thiệt hại về sức khỏe đối



76Số 198 tháng 12/2013

với người dân

Sử dụng phương pháp COI ở trên để ước tính chi
phí thiệt hại về bệnh tật tiết kiệm được đối với bệnh
nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi và
bệnh tiêu chảy tại xã Ngọc Lũ, An Nội. 

3.4.1. Chi phí thiệt hại về sức khỏe tiết kiệm do
giảm số ca bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính dưới
ở trẻ em dưới 5 tuổi

+ Số ca bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ
em dưới 5 tuổi giảm: Trong 2 năm 2009- 2011, với
sự gia tăng thêm 01 hầm biogas đã cải thiện ONKK
trong bếp góp phần giảm thiểu 3,545 ca bệnh ALRI
ở trẻ em dưới 5 tuổi. 

+ Chi phí trung bình cho 1 ca bệnh nhiễm khuẩn
hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi gồm: 

Chi phí điều trị bệnh: Chi phí khám và thuốc men
của bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới
5 tuổi được thu thập tại trạm y tế  xã Ngọc Lũ và An
Nội từ 100 nghìn đồng – 140 nghìn đồng/ca bệnh
(Viện Khoa học quản lý Môi trường, 2012). Nghiên
cứu lấy giá trị trung bình 120 nghìn đồng/ca bệnh.

Chi phí tổn thất về năng suất của bệnh nhiễm
khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi được ước
tính thông qua số ngày nghỉ do mắc bệnh và giá trị
thời gian của việc điều trị bệnh. Hutton và cộng sự
(2007) ước tính đối với trẻ em dưới 5 tuổi bị mắc
bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính thì số ngày phải
điều trị và phục hồi sức khỏe nằm trong khoảng từ
3 – 5 ngày. Nghiên cứu lấy giá trị trung bình là 4
ngày. Giá trị thời gian của việc điều trị bệnh ở trẻ em
được ước tính thông qua giá trị thời gian của người
chăm sóc (do trẻ em chưa là đối tượng tạo ra thu
nhập). Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới
WHO, giá trị thời gian của trẻ em dưới 5 tuổi phải
nằm ở nhà điều trị bệnh bằng 1/2 thu nhập bình quân
trên đầu người (Hutton và cộng sự, 2007). Theo kết
quả khảo sát, thu nhập bình quân trên đầu người của
người lao động tại 2 xã là 80 - 120 nghìn đồng/ngày.
Nghiên cứu lấy giá trị trung bình là 100 nghìn
đồng/ngày. Chi phí tổn thất về năng suất của 1 ca
bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5
tuổi được ước tính là 200 nghìn đồng/ca bệnh. Tổng
chi phí trung bình cho 1 ca bệnh nhiễm khuẩn hô
hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi là 320 nghìn
đồng/ca bệnh.

+ Hệ số đóng góp của ONKK đến bệnh nhiễm
khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi: Hiện
nay, có khoảng 70% dân số ở Việt Nam sử dụng

nhiên liệu rắn để đun nấu trong đó, số hộ gia đình ở
thành thị sử dụng nhiên liệu đốt rắn là 20,2% và số
hộ gia đình nông thôn sử dụng nhiên liệu đốt rắn là
72,1%3. Hệ số nguy cơ rủi ro (RR) của việc tiếp xúc
ONKK do đốt nhiên liệu rắn đến các bệnh nhiễm
khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi RRARLI
là 2,3 (Desai và cộng sự, 2004). Theo công thức (1)
ở trên, hệ số đóng góp AF của ONKK trong bếp đến
bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5
tuổi được tính toán là 47,6%.

Như vậy, với sự gia tăng thêm 1 hầm biogas sẽ
góp phần giảm thiểu chi phí thiệt hại về sức khỏe
đối với bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em
dưới 5 tuổi là: 540 nghìn đồng.

3.4.2. Chi phí thiệt hại về sức khỏe tiết kiệm do
giảm số ca mắc các bệnh tiêu chảy

+ Số ca bệnh tiêu chảy giảm: Qua số liệu thu thập
từ trạm y tế xã Ngọc Lũ và An Nội, trong giai đoạn
từ 2009 – 2011 với sự gia tăng 1 hầm biogas sẽ góp
phần giảm 2,286 số ca bệnh tiêu chảy.

+ Chi phí trung bình của một ca bệnh bệnh tiêu
chảy gồm:

Chi phí điều trị: chi phí khám chữa bệnh đối với
1 ca bệnh tiêu chảy bao gồm chi phí khám và thuốc
men đối với bệnh tiêu chảy được thu thập từ trạm y
tế xã Ngọc Lũ và An Nội là 50- 60 nghìn đồng/ca
bệnh (Viện Khoa học quản lý Môi trường, 2012).
Nghiên cứu lấy giá trị trung bình là 55 nghìn
đồng/ca bệnh. Giá trị này phù hợp với giá trị về chi
phí sức khỏe của một ca bệnh tiêu chảy ở nông thôn
trong báo cáo giai đoạn I về đánh giá tác động của
vệ sinh môi trường ở Việt Nam của World Bank
(2008) là từ 1,48 USD – 3,98 USD tương ứng với
31,29 - 84,14 nghìn đồng.4

Chi phí tổn thất về năng suất: Thời gian bị tổn
thất hay số ngày nghỉ do mắc bệnh tiêu chảy cần
phải chữa trị được ước tính là 5 ngày (World Bank,
2012). Với thu nhập bình quân đầu người được lấy
với giá trị tương tự ở trên là 100 nghìn đồng/ngày.
Như vậy, chi phí cơ hội của việc mắc bệnh tiêu chảy
là: 500 nghìn đồng/ca bệnh.

Tổng chi phí thiệt hại sức khỏe của bệnh tiêu
chảy là: 555 nghìn đồng/ca bệnh.

+ Tỷ lệ đóng góp của xây dựng hầm biogas đến
việc giảm bệnh tiêu chảy: Dựa theo kết quả nghiên
cứu của World Bank (2012) đã được đề cập ở trên,
nghiên cứu giả định xây dựng hầm biogas ở các hộ
gia đình chăn nuôi đóng góp khoảng 56% trên tổng
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số ca bệnh tiêu chảy giảm. 

Như vậy, với sự gia tăng thêm 1 hầm biogas sẽ
góp phần giảm thiểu chi phí thiệt hại về sức khỏe
đối với bệnh tiêu chảy là: 710 nghìn đồng. 

Nhận xét: Theo kết quả ước tính tại 2 xã Ngọc
Lũ, An Nội, tổng chi phí thiệt hại về sức khỏe tiết
kiệm từ việc giảm số ca bệnh ALRI ở trẻ em dưới 5
tuổi và bệnh tiêu chảy do gia tăng thêm 1 hầm
biogas được xây dựng mang lại là 1.250 nghìn đồng. 

3.5. Tổng lợi ích mang lại

Nghiên cứu đã tính toán lợi ích mang lại của xây
dựng 1 hầm biogas tại xã Ngọc Lũ và An Nội, Bình
Lục, Hà Nam là 6.923 nghìn đồng/năm. Với tổng số
487 hầm biogas được xây dựng tại 2 xã này ước tính
tổng lợi ích mang lại là 3.371.501 nghìn đồng (hay
3,37 tỷ đồng). Kết quả được thể hiện tại Bảng 2. Có

thể thấy rằng lợi ích từ việc tiết kiệm chi phí tiêu thụ
năng lượng chiếm tỷ lệ cao nhất (64%), tiếp đó là lợi
ích về sức khỏe (18 %), lợi ích về tiết kiệm chi phí
mua phân bón (16%). Lợi ích từ việc bán chứng chỉ
giảm phát thải KNK chiếm tỷ lệ khá nhỏ (2%), nếu
tính theo giá bán chứng chỉ giảm phát thải KNK tại
thời điểm hiện tại (Hình 1).

4. Kết luận 

Các lợi ích do ứng dụng hầm biogas trong xử lý
chất thải chăn nuôi tại 2 xã Ngọc Lũ và An Nội,
huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam được tính toán cụ thể
trong nghiên cứu. Kết quả tính toán chỉ mang tính
tương đối đặt trong tình huống giả định là các hầm
biogas ở các xã này đều vận hành tốt, không có hiện
tượng rò rỉ khí gas ra bên ngoài. Chi phí bình quân
của 1 công trình biogas khoảng trên 12 triệu đồng
bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sửa chữa và bảo

Nguồn: Tính toán và tổng hợp của nhóm nghiên cứu

Hình 1. Tỷ lệ % các lợi ích của hầm biogas
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dưỡng, chi phí mua trang thiết bị (Viện Khoa học
Quản lý Môi trường, 2012). Với tổng lợi ích mang
lại hằng năm là trên 7 triệu đồng/hộ gia đình. Như
vậy, sau khoảng 2 năm các hộ gia đình xây dựng
hầm biogas sẽ hoàn được vốn đầu tư bỏ ra và bắt
đầu từ năm thứ 3 sẽ có lợi ích. 

Trong thời gian tới nhằm phát huy một cách tối
đa, hiệu quả lợi ích của hầm biogas mang lại trong
hoạt động chăn nuôi tại 2 xã Ngọc Lũ, An Nội và
nhân rộng việc áp dụng hầm biogas trong xử lý chất
thải chăn nuôi ra các địa phương khác của Việt

Nam, cần thúc đẩy các chương trình đào tạo nâng
cao về trình độ cho các kỹ thuật viên, đội ngũ xây
dựng hầm; đào tạo, tập huấn cho người dân về quy
trình sử dụng hầm biogas; đưa ra các chính sách hỗ
trợ người dân trong việc đầu tư chi phí xây dựng
hầm; đưa ra các phương án để tận dụng lượng khí
gas thừa (chẳng hạn như thu gom lượng khí gas thừa
của các hộ gia đình và sử dụng khí này để phát điện
cho các công trình công cộng…); phát triển các cơ
sở dịch vụ kỹ thuật thay thế, sửa chữa các thiết bị,
phụ kiện của hầm biogas.r
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Estimating benefits of biogas application in Binh Luc district, Ha Nam province

Abstract:

Biogas is an important solution that animal breeding industry, one of the significant green house gas gen-
erators in Vietnam, can take in response to waste treatment and climate change. This paper estimates ben-
efits of biogas application in Ngoc Lu and An Noi communes, Binh Luc district, Ha Nam province. The ben-
efits include energy saving, revenues from selling certified reduction credits, fertilizer cost saving and
health cost reduction. Results show that benefits of biogas are 7,126 thousands VND per household per
year. This finding provides important input to policy making related to climate change mitigation as well
as development of new rural areas, contributing to sustainable development.


